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 A.
 2


  B.0 C. 

4


  D.   

Câu 29: . Hàm số  
2x m

y
x 1





 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn   0;1   bằng 1 khi 

 A. m=1 B. m=0 C. m=-1 D. m= 2 

Câu 30. Trong số các hình chữ nhật có chu vi 24cm. Hình chữ nhật có diện tích lớn bằng: 

 A. 2S 49 cm        B. 2S 24 cm            C. 
2S 36 cm         D. 2S 40 cm  

Câu 31: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số : 2y 2sin x cos x 1   . 

 Thế thì  :      M - m  = 

 A.  0. B.  25 / 8. C.  2. D.  25 / 4. 

 

Câu 32. Cho hàm số 3 2y x 3mx 2   , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  0;3  bằng  2 khi: 

 A . 
31

m
27

   B. m 0   C. m 1    D. 
3

m
2


 

Câu 33. Hàm số
2x m

y
x 1





 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  0;1   bằng 1 khi :  

 A. m=1 B. m=0 C. m=-1  D. m= 2 

Câu 34: Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2x m m

f (x)
x 1

 



 trên đoạn [0 ; 2] 

bằng  8.  

 A. 
m 1

m 2

 

 

 B. 
m 1

m 2

 

 

 C. 
m 1

m 2

 

 

 D. m 1  

Câu 35. Trong số các hình chữ nhật có chu vi 24cm. Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình có diện tích 

bằng.  

 A. 2S 36 cm  B. 2S 24 cm  C. 2S 49 cm  D. 2S 40 cm  

Câu 36. Cho hàm số 
2mx 10x 20

y
x 3

 



. Với m bằng bao nhiêu thì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và 

tiệm cận ngang. 

 A. m 1  B. m 0  C. m 1  D. m 0  

Câu 37. Từ một tờ giấy hình tròn bán kính R , ta có thể cắt ra một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng 

bao nhiêu? 
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 A. 
2R

2


 B. 22R  C. 2R  D. 24R  

  Câu 38. Hàm số 3 2

3 2

1 1 1
y x (x ) 2(x )

x x x
       với x 0  đạt giá trị nhỏ nhất bằng:  

 A. Miny 5   B. Miny 1   C. Miny 4    D. Miny 2  

Câu 39. Cho hàm số 
x 1

y
2x 1





Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  1;3  là 2 

nghiệm của pt nào sao đây: 

 A. 22x 5x 2 0     B. 221x 26x 8 0    

 C. 220x 25x 2 0    D. 221x 26x 8 0    

Câu 40: Giá trị lớn nhất của hàm số 
2x m

y
x 1





 trên  0;1  bằng: 

 A. 
21 m

2


. B. 2m . C. 

21 m

2


. D. Đáp án kháC. 

Câu 41: Giá trị lớn nhất của m  để hàm số  
2x m

f x
x 8





 có giá trị nhỏ nhất trên  0;3  bằng 2 ? 

 A. m 4 . B. m 5 . C. m 4 . D. m 1  

Câu 42. Hàm số
2x m

y
x 1





 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  0;1   bằng 1 khi :  

 A. m=1 B. m=0 C. m=-1  D. m= 2 

Câu 43: Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2x m m

f (x)
x 1

 



 trên đoạn [0 ; 2] 

bằng  8.  

 A. 
m 3

m 2

 

 

 B. 
m 1

m 2

 

 

 C. 
m 1

m 2

 

 

 D. m 1  

Câu 44: Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2x m m

y
x 1

 



 bằng -2 trên đoạn [0; 1]. Giá trị của tham số m là: 

 A. 
m 1

m 2

 

 

  B. 
m 0

m 1

 

 

 

 C. 
1 21

m
2


   D. Các kết quả trên đều sai  
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Câu 45: Đâu là số ghi giá trị của m  trong các số dưới đây, nếu 10 là giá trị lớn nhất của hàm số 

  2f x x 4x m    trên đoạn  1;3 ? 

 A. 3. B. 6 . C. 7 . D. 8 . 

Câu 46. Cho hàm số 3 2y x 3mx 2   , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  0;3  bằng  2 khi: 

 A . 
31

m
27

   B. m 0   C. m 1    D. 
3

m
2


 

Câu 47:  Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số  3 2 2y x m 1 x m 2      trên  0;2  bằng 7? 

 A. m 3  B. m 1  C. m 7  D. m 2  

Câu 48 Tìm giá trị của m để hàm số 3 2y x 3x m    có GTNN trên  1;1  bằng 0 ? 

 A. m 0  B. m 2  C. m 4   D. m 6  

Câu 49. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  3 2 2y x m 1 x m 2      trên  0;2  bằng 7 khi m   bằng: 

 A. 3 . B. 1 . C. 7 . D. 2 . 

Câu 50: Cho bảng biến thiên sau  

X    1     0   1    

y’ 0 0 0     

Y                                                     3                                                   

Từ bảng biến thiên trên cho biết phát biểu nào sau đây sai  

 A. Hàm số đồng biến trên  1;0 và  1; . 

 B. x 1; x 1  là các điểm cực tiểu , x 0 là điểm cực đại của hàm số đã cho . 

 C. Hàm số nghịch biến trên  ; 1  và  0;1 . 

 D. Giá trị lớn nhất của hàm số trên R là -3 và giá trị nhỏ nhất là -4  

Câu 51: Hàm số 
4

2x m
y 2x

4 2
      có giá trị cực đại bằng 6. Khi đó, giá trị tham số m là : 

 A. m=2 B. m=-2 C. m=-4                 D. m=4 

Câu 52: GTNN của hàm số 
6 6

4 4

1 sin x cos x
y

1 sin x cos x

 

 

 

-4 -4 
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 A. 1 B. 
5

6
 C. 0  D. 

2

9


 

Câu 53 : Với giá trị nào của m thì hàm số y sin 3x m cos x   đạt cực đại tại điểm x
3


  

 A. m 2 3  B. m 2 3  C. m 6   D. m 6  

Câu 54: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2

cos x 6

cos x 5cos x 3
y



 
  là: 

 A. 
DD

1 9
max y ;min y

5 7
   B. 13

DD
max y ;min y 4   

 C. 1
DD

9
max y ;min y

7
   D. 1

DD

1
max y ;min y

5
   

Gợi ý: Đặt t cos x , điều kiện 1 t 1   . 

   Tìm GTLN, GTNN của hàm số 
2

t 6

t 5t 3
y



 
  trên đoạn  1;1  

Câu 55: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số sau: 2 2f (x) x 2x 8x 4x 2      

 A. 2 B. 1  C. 1 D. 0 

Câu 56: Hàm số   2 2f x x x 2 x x 3      có tập xác định là D  . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên 

D  

 A. 
x D

13
max f (x)

4
  B. 

x D

15
max f (x)

4
  C. 

x D

17
max f (x)

4
  D. 

x D

19
max f (x)

4
  

Câu 57: Giá trị lớn nhất của hàm số     2f x 2 1 x 3 x x 2x 3         đạt tại 0x , tìm 0x  

 A. 0x 2 2  B. 0x 1  C. 0x 1  D. 0x 3  

Câu 58: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y 1 x 3 x x 1. 3 x        

 A. 2 2 1  B. 2 2 2  C. 
9

10
  D. 

8

10
 

Câu 59: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2f (x) 1 x 1 x     là: 

A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 2  tại x 1 ; không có giá trị lớn nhất. 

B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 tại x 1 ; giá trị lớn nhất là 2  tại x = 0. 

C. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất. 
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D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 tại x = 0; giá trị lớn nhất là 2  tại x 1 . 

Câu 60. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số 2y (3 x) x 1    trên đoạn  0;2  là: 

 A. Maxy = 3, miny = 5   B. Maxy = 2 5 , miny =
5 5

4
   

          C. Maxy = 5, miny = 3   D. Maxy = 2 3 , miny =
5 5

4
 

Câu 61: Cho hàm số 2 xy = x . GTLN – GTNN của hàm số  0;4   là: 

 A. 
   0;40;4

4 khi x 4, 0 khi x 0max y min y     

 B. 
   0;40;4

8 khi x 4, 0 khi x 0max y min y     

 C. 
   0;40;4

4 khi x 4, 0 khi x 2max y min y     

 D. 
DD

8 khi x 4, 2khi x 2max y min y     

Câu 62: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 6 xy x 2    là: 

 A. Không có GTLN; 
D

min y 2  B. 4 2
DD

max y ;min y 2   

 C. 2 2
DD

max y ;min y 0   D. 2 6 2
DD

max y ;min y   

Câu 63: Hàm số 2y x 2x 3    có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó bằng 

 A. 
6

2
 B. 6  C. 2 6  D. 6  

Câu 64. Cho hàm số 
1

y x
x 1

 


. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Giá trị nhỏ  nhất của hàm số là 1 khi x 0    

 B. Giá trị lớn  nhất của hàm số là 1 khi x 0    

 C. Hàm số không tồn tại giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất   

 D. Hàm số không tồn tại giá trị nhỏ nhất 

Câu 65. Phương trình 2x 2 2 4 x m 0      có nghiệm khi: 
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 A. 2 2 m 3     B. 3 m 2 2     

 C. 6 m 2 2    D. 3 2 m 6    

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN 

 

1A 2C 3 4C 5B 6D 7A 8B 9A 10B 

11A 12A 13A 14C 15B 16A 17A 18C 19B 20A 

21A 22A 23A 24A 25A 26A 27A 28A 29B 30C 

31D 32C 33B 34A 35A 36A 37A 38C 39B 40C 

41A 42B 43A 44A 45B 46C 47A 48C 49A 50D 

51A 52B 53A 54A 55B 56B 57D 58B 59D 60A 

61B 62B 63A 64A 65D      

 

 


